
TIỆN ÍCH EXCELL THỐNG KÊ PCGD, XMC 

Sử dụng khi phần mềm của Bộ GD&ĐT chưa mở 

(Thống kê này sử dụng đối với xã có không quá 7 ấp,  

không quá 02 trường TH, huyện không quá 02 trường THPT) 

        

Phần I: Cập nhật thông tin ban đầu 

Để có những thông tin ban đầu về công tác PCGD, 

XMC ta cần phải cập nhật thông tin trong các ô màu 

trắng trên Sheet DL như sau: 

- Nhập liệu tên tỉnh, huyện, xã, ấp ứng với đơn vị 

mình.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhập liệu các thông tin khác 

 

*. Lưu ý: Nếu qua năm sau thì vẫn tiếp tục sử dụng mẫu này nhưng phải thay đổi năm 

trên ô năm điều tra và cập nhật đầy đủ các phiếu nhập liệu theo năm học mới. 

Phần II: Nhập liệu các phiếu ấp 

Nhập liệu mã trường các cấp học vào các ô 

trên, nếu xã có 2 trường TH thì nhập mã 

trường vào 2 dòng trên 01 cột,  



- Để số liệu cập nhật chạy trên bảng thống kê ta cần đặt tên các ấp như sau: ấp thứ 1 của 

xã đặt tên phieunhap1; ấp thứ 2 của xã đặt tên phieunhap2; làm tương tự cho các ấp khác. 

- phieutraituyen, thongkePCGDXMC có sẳn để nguyên không sửa tên. (các phiếu nhập 

phải đặt tên đúng: phieunhap1, phieunhap2,.. .(không khoảng trắng). 

- Việc cập nhật trên phiếu nhập từng ấp tương tự như của phần mềm Bộ hướng dẫn 

trên Sheet HuongDan. 

Ngoài ra, cần tham khảo thêm vài vấn đề: 

- Trẻ khuyết tật có Giấy chứng nhận thì đánh dấu (x) vào cột AR. 

- Trẻ có khả năng học tập thì đánh dấu (x) cột AS. 

- Trẻ có khả năng tiếp cận giáo dục thì ghi vào cột R tên khối học, cột S ghi thêm phía 

sau lớp học chữ TC. 

- Trẻ DTTS được chuẩn bị T Việt thì cột S ghi thêm phía sau chữ TV. 

- Học sinh học hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT tại chỗ thì ghi vào cột V thêm 

phía sau mã trường dấu (!) nếu là học trong trường phổ thông; ghi vào cột V thêm phía sau 

mã trường dấu (x) nếu là học tại trung tâm GDTX; nếu học nơi khác thì thêm tiếp vào cột AY 

chữ TX. 

- Học sinh tốt nghiệp THCS hay THPT nơi khác thì ngoài việc cập nhật như hướng 

dẫn thì ghi thêm vào cột AY chữ TN. 

- Trường hợp học sinh tốt nghiệp THPT vào học đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề 

năm thứ nhất thì ghi vào cột R: SV1; cột S thêm phía sau tên trường là: ĐH (nếu học đại 

học), CĐ (nếu học cao đẳng), CĐN (nếu học cao đẳng nghề). 

 

Trường hợp nếu xã có ít hơn 7 ấp thì sửa thông tin của xã mình trước (tên xã, ấp, mã 

trường, trường, ..... ) sau đó xóa bớt số ấp cho đúng với xã mình. 

 

Thông tin liện hệ: 

Số ĐT: 0918894717 

Email: nguyenngocvui.pgdkientuong@longan.edu.vn 

mailto:nguyenngocvui.pgdkientuong@longan.edu.vn

